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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Mạng công nghiệp
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử.
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử
II. Mục tiêu học phần:
   - Kiến thức: 
+ Biết được các dạng mạng công nghiệp
+ Nắm được các cấu trúc mạng đơn giản
+ Nhận dạng được các giao thức truyền thông công nghiệp
·  Kỹ năng:
    + Cấu hình hệ thống mạng cơ bản
        + Lập trình giám sát các thiết bị trong mạng
+ Phân tích và khắc phục sự cố trong hệ thống mạng
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Bài 1: Tổng quan mạng công nghiệp
 
1. Lịch sử phát triển
2. Cơ sở mạng công nghiệp  
2.1. Mô hình tham chiếu OSI
2.2. Kỹ thuật truyền dẫn
3.	Các thành phần trong mạng công nghiệp
4. Phân cấp trong hệ thống mạng công nghiệp 
 Bài 2: Hệ thống mạng AS-i 
1.	Lịch sử phát triển của mạng AS-I    
2. Cơ chế giao tiếp   
3. Cấu trúc mạng và cáp truyền  
4. Các thành phần cơ bản trong mạng AS-I 
4.1. AS-i Master
4.2. AS-i Slave
4.3. Nguồn cung cấp
4.4. Bộ định địa chỉ
    4.5. Các thiết bị mở rộng mạng và phân tích 
Bài 3: Hệ thống mạng Profibus
1.	Lịch sử phát triển của mạng Profibus
2.	Phân loại mạng và đặc điểm Profibus
3. Cơ chế giao tiếp
4.	Cấu trúc mạng và cáp truyền
5.	Các thành phần cơ bản trong mạng Profibus DP
5.1. DP Master
5.2. DP Slave
5.3. DP/PA link
    5.4. Các thiết bị mở rộng mạng 
Bài 4: Hệ thống mạng Ethernet công nghiệp 
1. Kiến trúc giao thức
2. Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn
3. Hiệu suất đường truyền và tính năng thời gian thực
4. Phân loại mạng Ethernet
Bài 5: Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 
1. Giới thiệu về hệ thống SCADA
2.	Các thành phần của hệ thống SCADA
3. Master Terminal Unit (MTU)
4. Remote Terminal Unit (RTU)
5. Truyền thông
6. Phần mềm SCADA
	
	
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan mạng công nghiệp				 Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được lịch sử phát triển của mạng công nghiệp
· Có thể liệt kê các thành phần mạng công nghiệp
· Phân tích cấu trúc phân cấp của hệ thống mạng
· Tính toán lựa chọn giải pháp mạng
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung: 				 				 
	1. Lịch sử phát triển
2. Cơ sở mạng công nghiệp  

	2.1. Mô hình tham chiếu OSI

	2.2. Kỹ thuật truyền dẫn

	3. Các thành phần trong mạng công nghiệp

	4. Phân cấp trong hệ thống mạng công nghiệp 

	     5. Bài tập



Bài 2: Hệ thống mạng AS-i 					Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được lịch sử phát triển của mạng AS-i
-  Trình bày được nguyên lý dẫn truyền tín hiệu trong mạng AS-i
-  Cấu hình và kết nối được một số thiết bị trong mạng AS-i
· Lắp ráp, lập trình kết nối được một mạng AS-i Cơ bản
· Cân chỉnh được hệ thống mạng AS-i đơn giản
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 								
	1. Lịch sử phát triển của mạng AS-I    

	2. Cơ chế giao tiếp   

	3. Cấu trúc mạng và cáp truyền  

	4. Các thành phần cơ bản trong mạng AS-I 

	4.1. AS-i Master

	4.2. AS-i Slave

	4.3. Nguồn cung cấp

	4.4. Bộ định địa chỉ

	    4.5. Các thiết bị mở rộng mạng và phân tích 

	5. Thực hành

	5.1. Chuẩn bị các thiết bị và yêu cầu 

	5.2. Kết nối phần cứng 

	5.3. Cấu hình kết nối hệ thống 

	5.4. Vận hành kiểm tra và hiệu chỉnh 

	6.  Kiểm tra



Bài 3: Hệ thống mạng Profibus				 Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được lịch sử phát triển của mạng Profibus
-  Trình bày được nguyên lý dẫn truyền tín hiệu trong mạng Profibus
-  Cấu hình và kết nối được một số thiết bị trong mạng Profibus
· Lắp ráp, lập trình kết nối được một mạng Profibus Cơ bản
· Cân chỉnh được hệ thống mạng Profibus đơn giản
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung				 				
	1. Lịch sử phát triển của mạng Profibus

	2. Phân loại mạng và đặc điểm Profibus

	3. Cơ chế giao tiếp

	4. Cấu trúc mạng và cáp truyền

	5. Các thành phần cơ bản trong mạng Profibus DP

	5.1. DP Master

	5.2. DP Slave

	5.3. DP/PA link

	    5.4. Các thiết bị mở rộng mạng 

	6. Thực hành

	6.1. Chuẩn bị các thiết bị và yêu cầu

	6.2. Kết nối các thiết bị và cáp

	6.3. Cấu hình kết nối hệ thống 

	6.4. Vận hành, kiểm tra và hiệu chỉnh

	7.  Kiểm tra



Bài 4: Hệ thống mạng Ethernet công nghiệp 		Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được kiến trúc giao thức của mạng Ethernet công nghiệp
· Phân loại được các chuẩn trong mạng Ethernet công nghiệp
· Thiết kế, kết nối phần cứng một mạng Ethernet cơ bản
· Cấu hình truyền thông được một mạng cơ bản
  	   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 			 					
	1. Kiến trúc giao thức

	2. Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn

	3. Hiệu suất đường truyền và tính năng thời gian thực

	4. Phân loại mạng Ethernet

	5. Thực hành

	5.1. Chuẩn bị các thiết bị và yêu cầu

	5.2. Kết nối các thiết bị và cáp

	5.3. Cấu hình kết nối hệ thống 

	5.4. Vận hành Kiểm tra và hiệu chỉnh

	6. Kiểm tra



Bài 5: Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 
Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được đặc điểm của hệ thống SCADA
· Liệt kê được các thành phần của một hệ thống SCADA
· Thiết kế, lắp ráp, cấu hình một hệ thống SCADA đơn giản
	   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 								 
	1. Giới thiệu về hệ thống SCADA

	2. Các thành phần của hệ thống SCADA
3. Master Terminal Unit (MTU)

	4. Remote Terminal Unit (RTU)

	5. Truyền thông

	6. Phần mềm SCADA

	7. Thực hành

	7.1. Thiết lập kết nối giữa các thiết bị

	7.2. Cấu hình giao tiếp

	7.3. Lập trình giao diện

	7.4. Vận hành và hiệu chỉnh hệ thống

	8. Kiểm tra




IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: - Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
[bookmark: _GoBack]   - Kiến thức: 
+ Biết được các dạng mạng công nghiệp
+ Nắm được các cấu trúc mạng đơn giản
+ Nhận dạng được các giao thức truyền thông công nghiệp
·  Kỹ năng:
    + Cấu hình hệ thống mạng cơ bản
        + Lập trình giám sát các thiết bị trong mạng
+ Phân tích và khắc phục sự cố trong hệ thống mạng
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
- Giảng dạy:  
+ Hướng dẫn và thao tác mẫu
+  Nêu và giải thích các lỗi có thể xảy ra và phương pháp phòng ngừa, khắc phục.
+ Liên hệ giữa nội dung bài học với thực tiễn sản xuất và sự phát triễn của công nghệ.
- Học tập: Thực hành, nghiên cứu hoạt động, cách thiết lập thiết bị thông qua hướng dẫn và làm mẫu của GV.
                 Tổ chức SV học tập theo nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Hoàng Minh Sơn – Giáo trình mạng truyền thông công nghiệp – NXB Khoa học và kỹ thuật, 2005
[2] Steve Mackay, Edwin Wright, Deon Reynders, John Park – Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting – Newnes, 2004.
[3]. David Bailey & Edwin Wright - Practical SCADA for Industry – Elsevier, 2003.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

